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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________________________________


	Số:          /BC-LĐTBXH
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BÁO CÁO 
Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong
Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
___________________


Kính gửi: Chính phủ


Triển khai Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của  Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng với các bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi).
Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) được xây dựng đã bám sát 05 chính sách lớn trong đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 50/2022/QH15 bao gồm: (i) Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; (ii) Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; (iii) Mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH (lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội); (iv) Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, nộp BHXH; và (v) Đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, cùng với các giải pháp thực hiện. Trong năm chính sách lớn nêu trên, ba chính sách về xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; và mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH là những chính sách liên quan chặt chẽ và tác động trực tiếp đến thúc đẩy bình đẳng giới và giảm thiểu bất bình đẳng giới cũng như phân biệt đối xử về giới trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Các chính sách này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các nhóm dân số khác nhau với tư cách là những người tham gia và thụ hưởng BHXH, đặc biệt là phụ nữ trong một nền kinh tế mà việc làm ở khu vực phi chính thức vẫn chiếm một tỷ trọng lớn. Phụ nữ tham gia lực lượng lao động thấp hơn ở khu vực việc làm chính thức – nơi được đảm bảo tốt hơn rất nhiều về các chế độ BHXH. Phụ nữ có thu nhập thấp hơn, chịu trách nhiệm chính về thai sản và công việc chăm sóc không được trả công. Phụ nữ cũng có tuổi thọ cao hơn khi chiếm đa số trong số những người cao tuổi, ước tính khoảng 60% dân số từ 65 tuổi trở lên và 68% dân số từ 80 tuổi trở lên – độ tuổi có nhu cầu cao về bảo đảm thu nhập và chăm sóc sức khỏe. 
Thực hiện các quy định của Luật Bình đẳng giới và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đối với những quy định có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới như sau: 
I. MỤC TIÊU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Việc sửa đổi Luật BHXH 2014 theo các chính sách được đề xuất ở trên nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể tương ứng dưới đây: 
- Thể chế hóa cơ bản các nội dung cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
- Góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau sáu năm áp dụng trên thực tế và tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về đăng ký, quản lý tham gia, thụ hưởng các quyền lợi về BHXH.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tham gia và thụ hưởng các quyền lợi về BHXH phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đáp ứng các yêu cầu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIỚI CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO LUẬT BHXH (SỬA ĐỔI)
Chính sách 1: Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt
1.1 Những bất cập trong pháp luật hiện hành 
Bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi hiện được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Người cao tuổi; và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (chi tiết về các điều khoản xin xem Phụ lục 1). Tuy nhiên, các quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật này đã không đủ để đảm bảo khả năng tiếp cận an toàn thu nhập cho mọi người cao tuổi. Theo số liệu thống kê, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là hơn 4,94 triệu người, chỉ chiếm 35% số người sau độ tuổi nghỉ hưu[footnoteRef:1]. Trong đó: 2,6 triệu người đang hưởng lương hưu; 0,64 triệu người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; và hơn 1,7 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Đặc biệt chỉ có 16% phụ nữ trên 65 tuổi được nhận lương hưu từ bảo hiểm xã hội, so với 27,3% ở nam giới. Ở độ tuổi lớn hơn, khoảng cách này thậm chí còn rộng hơn. Bên cạnh đó kỳ vọng sống cao hơn so với nam giới – có nghĩa là phụ nữ cao tuổi sẽ có khoảng thời gian nghỉ hưu lâu hơn nam giới và có nhiều khả năng trở thành góa phụ hơn – đã khiến ngày càng có nhiều phụ nữ cao tuổi có nhu cầu về đảm bảo an toàn thu nhập. Thông thường, những phụ nữ này phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên, không phải người cao tuổi nào cũng có gia đình có thể chu cấp thỏa đáng cho họ.  [1:  Độ tuổi nghỉ hưu này chưa được điều chỉnh tăng theo Bộ luật Lao động 2019 là trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam.] 

Mức độ bao phủ thấp an toàn thu nhập cho người cao tuổi là do một số nguyên nhân sau:
- Khu vực kinh tế phi chính thức rộng lớn là hạn chế chính đối với việc bảo vệ cả phụ nữ và nam giới trong hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam với hai hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với khu vực chính thức) và bảo hiểm xã hội tự ngyện (đối với khu vực phi chính thức). Theo số liệu thống kê[footnoteRef:2] mặc dù lao động tự làm ở nam giới và phụ nữ ở Việt Nam là tương đương nhau, nhưng phụ nữ có nguy cơ trở thành lao động gia đình cao hơn gấp đôi so với nam giới. Năm 2019, 2/3 lao động gia đình ở Việt Nam là phụ nữ (5 triệu lao động gia đình là nữ). Họ chiếm gần 1/4 việc làm của phụ nữ nông thôn (17,6 triệu lao động nữ nông thôn), so với chỉ 2,7 triệu lao động gia đình là nam giới, chiếm 13% của tổng số việc làm của nam giới ở nông thôn (19,5 triệu).  Với lực lượng lao động lớn ở khu vực phi chính thức, nhưng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chỉ là 1,3 triệu người, bao gồm cả nam giới và phụ nữ, chiếm 2,88% lực lượng lao động trong độ tuổi tính đến tháng 12 năm 2021. [2:  Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2020. Tổng cục Thống kê. Nhà xuất bản thống kê. 2021.] 

- Quy định độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi (80 tuổi) là cao so với độ tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình của Bộ luật Lao động 2019 (62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035) và rất cao so với độ nghỉ hưu khi chưa được điều chỉnh tăng. Theo báo cáo tư vấn chính sách – Để bảo hiểm xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Một đánh giá tác động giới – ước tính chỉ có khoảng 20,5% dân số từ 65 tuổi trở lên được nhận lương hưu vào năm 2019. Khoảng cách giới trong số người hưởng lương hưu này là khá lớn – 16% phụ nữ so với 27,3% nam giới. Ở độ tuổi cao hơn, khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn – chỉ 6,9% phụ nữ từ 80 tuổi trở lên được nhận lương hưu so với 25,9% nam giới, chi tiết xin xem bảng 1. 
Bảng 1. Diện bao phủ hưu trí theo độ tuổi và giới tính, Việt Nam, 2019 

	Nhóm tuổi 
	Nam (%)
	Nữ (%)
	Chung (%)
	Khoảng cách giới 

	65 – 69
	23,9
	19,4
	21,4
	4,5

	70 – 74
	30,2
	22,9
	26,0
	7,3

	75 – 79
	33,6
	15,8
	22,7
	6,9

	80 trở lên
	25,9
	6,9
	13,4
	19,0

	Tổng từ 65 trở lên
	27,3
	16,0
	20,5
	11,3


 Nguồn: Báo cáo “Để bảo hiểm xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam” của Tổ chức Lao động quốc tế.

Bên cạnh mức độ bao phủ thấp, mức hưởng trợ cấp xã hội cũng khá thấp, mặc dù từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, mức chuẩn chung đã được điều chỉnh lên 360.000 đồng/tháng và một số địa phương đã áp dụng các mức chuẩn cao hơn (chi tiết xin xem Bảng 2) so với mức chuẩn chung cho người cao tuổi của địa phương mình. 

Bảng 2. Những mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn ở một số địa phương

	Địa phương
	Mức hưởng
	So với mức chuẩn chung
	So với mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn*
	Văn bản

	Cả nước
	360.000 đồng/tháng
	-
	24%
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 

	Bà Rịa - Vũng Tầu
	450.000 đồng/tháng 
	125%
	30%
	Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021

	Bắc Ninh
	440.000 đồng/tháng
	122,22%
	29,33%
	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021

	Bình Dương
	400.000 đồng/tháng
	111,11%
	26,67%
	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2021

	Đà Nẵng
	400.000 đồng/tháng
	111,11%
	26,67%
	Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021

	Hà Nội
	440.000 đồng/tháng
	122,22%
	29,33%
	Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021

	TP. Hồ Chí Minh
	480.000 đồng/tháng
	133,33%
	32%
	Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021

	Quảng Ninh
	- Giai đoạn từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/12/2022: 450.000 đồng/tháng.
- Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 trở đi: 500.000 đồng/tháng.
	125%






138,89%
	30%






33,33%
	Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021

	Vĩnh Phúc
	447.000 đồng/tháng
	124,17%
	29,80%
	Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021


Ghi chú: (*) Chuẩn nghèo đa chiều khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. 
	Vì vậy, việc tích hợp các chính sách đảm bảo an toàn thu nhập cho người cao tuổi vào một hệ thống hưu trí đa tầng là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách bao phủ này, đồng thời đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, những người dễ bị tổn thương nhất khi thiếu an sinh xã hội thỏa đáng khi về già cũng như trong thời kỳ góa bụa. Việc tích hợp này cũng sẽ đảm bảo đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW là phấn đấu đạt khoảng 55% và 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội vào các năm 2025 và năm 2030.  
1.2 Mục tiêu   
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống BHXH đa tầng trên cơ sở tích hợp một số các chính sách đảm bảo thu nhập đối với các nhóm bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người tham gia và thụ hưởng BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
1.3 Các giải pháp thực hiện được đề xuất
- Giải pháp 1: Bổ sung quy định trợ cấp hưu trí xã hội trong Luật BHXH. 
- Giải pháp 2: Bổ sung quy định trợ cấp đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 
- Giải pháp 3: Giữ nguyên như những quy định hiện hành.
1.4 Tác động giới của các giải pháp
1.4.1. Giải pháp 1 – Bổ sung quy định trợ cấp hưu trí xã hội trong Luật BHXH: được thể hiện từ Điều 25 đến Điều 28 của Chương III. Trợ cấp hưu trí xã hội của Dự thảo
Bổ sung quy định chế độ hưu trí xã hội hàng tháng trong Luật BHXH thực chất là sự tích hợp các quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi tại Luật Người cao tuổi và tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội vào Luật BHXH để tạo nền móng cho Tầng trợ cấp hưu trí xã hội (tầng 1 của hệ thống hưu trí đa tầng) được Ngân sách nhà nước đảm bảo nhằm cung cấp một khoản thu nhập cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng theo định hướng của Nghị quyết số 28-NQ/TW với một lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 80 tuổi xuống đến độ tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng dần của Bộ luật Lao động 2019. 
Thông qua những khoản trợ cấp hưu trí xã hội phi đóng góp, giải pháp này sẽ đảm bảo an toàn thu nhập cho mọi người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ – những người phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến tuổi già hơn do tuổi thọ cao hơn và cơ hội trở thành góa phụ cao hơn, tất cả đều làm tăng tính dễ bị tổn thương của họ khi không có lương hưu hàng tháng. 
1.4.2. Giải pháp 2 – Bổ sung quy định trợ cấp đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng nếu không nhận BHXH một lần sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sớm hơn và mức trợ cấp hằng tháng cao hơn được thể hiện tại các Điều 29 và Điều 30 của Chương III. Trợ cấp hưu trí xã hội của Dự thảo.
 Cùng với việc quy định khoản trợ cấp hưu trí xã hội, Dự thảo Luật sẽ có quy định việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sớm hơn – nghĩa là độ tuổi hưởng sớm hơn so với quy định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội – với mức trợ cấp hằng tháng cao hơn đối với những người lao động đã có thời gian đóng BHXH (dưới 15 năm đóng BHXH) nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và chưa nhận BHXH một lần. Giải pháp này nhằm gia tăng số người cao tuổi được đảm bảo an toàn thu nhập hàng tháng và giảm số người hưởng BHXH một lần khi đang trong độ tuổi lao động, do vậy giải pháp này sẽ có tác động giới đến phụ nữ như giải pháp “Bổ sung quy định trợ cấp hưu trí xã hội”. 
[bookmark: _Hlk124708723]1.4.3. Giải pháp 3 – Giữ nguyên như những quy định hiện hành.
Nếu giữ nguyên như hiện hành, những tác động tích cực về giới của Giải pháp 1và Giải pháp sẽ không được phát huy.
1.5. Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại Chương III. Trợ cấp hưu trí xã hội từ Điều 26 đến Điều 31 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):

[bookmark: chuong_3]“Chương III
[bookmark: dieu_22]TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI
Điều 26. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_23]Đối tượng áp dụng trợ cấp hưu trí xã hội là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.
Điều 27. Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
[bookmark: dieu_24]1. Đối tượng quy định tại Điều 26 của Luật này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ điều kiện sau:
a) Đủ 75 tuổi trở lên;
b) Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại điểm a khoản 1 Điều này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.
Điều 28. Các chế độ trợ cấp hưu trí xã hội
[bookmark: dieu_25]1. Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng
Đối tượng quy định tại Điều 27 của Luật này được hưởng mức trợ cấp bằng 500.000 đồng/người/tháng.
2. Bảo hiểm y tế
Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
3. Trợ cấp mai táng
a) Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng;
b) Mức trợ cấp mai táng bằng 10.000.000 đồng.
4. Chính phủ quyết định điều chỉnh mức trợ cấp tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.
Điều 29. Thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội
[bookmark: dieu_26]1. Thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này kể từ tháng người đó đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
[bookmark: chuong_4]2. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội.
[bookmark: dieu_28]Điều 30. Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
[bookmark: dieu_29]1. Đối tượng quy định tại Điều 26 của Luật này không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng thì sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng trong khoảng thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Thời gian hưởng, mức trợ cấp hằng tháng tùy thuộc vào tổng thời gian đóng, căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. 
2. Mức trợ cấp hằng tháng được tính bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này. 
Trường hợp tính mức trợ cấp hằng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà vẫn chưa hết tổng số tiền tính thời gian đóng, căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thì sẽ tính để người lao động được hưởng trợ cấp hằng tháng với mức cao hơn.
3. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà chết thì thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa được nhận và được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 90, điểm a khoản 1 Điều 115 của Luật này.
4. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 31. Trình tự, thủ tục thực hiện chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm:
a) Sổ bảo hiểm xã hội;
b) Đơn đề nghị hưởng chế độ.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
Chính sách 2: Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH
2.1 Những bất cập trong pháp luật hiện hành về đối tượng tham gia BHXH
[bookmark: _Hlk98660951]Theo Công ước số 102 về Quy phạm tối thiểu về bảo hiểm xã hội năm 1952 của Tổ chức Lao động Quốc tế, nhìn chung tổng số người được bảo hiểm nên chiếm ít nhất 50% số người làm công ăn lương hoặc chiếm ít nhất 20% số người thường trú ở một quốc gia. Đây là độ bao phủ tối thiểu mà một hệ thống bảo hiểm xã hội phải đạt đến. Khuyến nghị số 202 về sàn an sinh xã hội quốc gia năm 2012 của Tổ chức Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã mở rộng diện bao phủ BHXH thông qua gợi ý các quốc gia thành viên nên đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội cơ bản, trong đó có chế độ hưu trí cơ bản, cho toàn bộ số người thường trú và trẻ em ở quốc gia đó, như được quy định trong pháp luật và pháp quy quốc gia. Như vậy, đối với các hệ thống bảo hiểm xã hội dựa trên đóng góp, hiệu quả về thực hiện diện bao phủ là đảm bảo tỷ lệ cao của những người thực sự tham gia (có đóng góp) và được bảo hiểm trên nhóm dân số được pháp luật điều chỉnh.
Hệ thống BHXH Việt Nam bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. BHXH bắt buộc được áp dụng đối với người lao động khu vực có quan hệ lao động và BHXH tự nguyện được áp dụng đối với khu vực không có quan hệ lao động. Tuy nhiên BHXH bắt buộc còn chưa điều chỉnh đối với một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng tham gia như chủ hộ kinh doanh cá thể; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, trong khi thu nhập của nhóm này là khá cao và ổn định. 
Bên cạnh đó, BHXH bắt buộc cung cấp các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau và thai sản, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp, còn BHXH tự nguyện chỉ cung cấp các chế độ hưu trí và tử tuất khiến cho chương trình này kém hấp dẫn không thu hút được nhiều người tham gia.
Để có thể mở rộng diện bao phủ BHXH bắt buộc và đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức, Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã định hướng “rà soát, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt” cũng như “nghiên cứu thiết kế các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức”.
2.2 Mục tiêu 
Mở rộng đối tượng tham gia BHXH nhằm đạt được:
- Đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.
- Đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi.
2.3 Các giải pháp thực hiện được đề xuất
- Giải pháp 1: Quy định chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương. Trong đó: Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với đối tượng có điều kiện và khả năng: (i) Người hưởng chế độ phu quân và phu nhân tại cơ quan đại diện Biệt Nam ở nước ngoài; (ii) Chủ hộ kinh doanh; (iii) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; (iv) Người lao động làm việc không trọn thời gian được thể hiện tại Điều 31 của Chương IV. Đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện của Dự thảo.
- Giải pháp 2: Bổ sung trợ cấp thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện  được thể hiện từ Điều 99 đến Điều 103 Mục 1 Chương IV của Dự thảo.
- Giải pháp 3: Giữ nguyên như những quy định hiện hành.
2.4 Tác động giới của các giải pháp
	2.4.1. Giải pháp 1 – Quy định chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương. 
Quy định chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương có thể có tác động tích cực đến việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, hình thành một hệ thống BHXH đa tầng hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Đặc biệt, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến khu vực kinh tế hợp tác xã và người lao động làm việc không trọn thời gian sẽ tác động lớn về giới khi trước đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của BHXH bắt buộc.
Ở Việt Nam, mặc dù thiếu số liệu thống kê về việc làm không trọn thời gian, thực tiễn vẫn chỉ ra rằng phụ nữ có nhu cầu cao được làm việc không trọn thời gian.  Theo số liệu điều tra lao động – việc làm, mặc dù rất tích cực tham gia hoạt động kinh tế, nhưng phụ nữ đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm gia đình một cách không tương xứng. Phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để làm việc nhà. Trong số những người tham gia làm việc nhà, phụ nữ dành trung bình 20,2 giờ một tuần, và nam giới dành trung bình 10,7 giờ. Những dịch vụ này bao gồm các hoạt động như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và đi chợ, chăm sóc gia đình và con cái. Ngoài ra, hầu hết phụ nữ đều dành một quỹ thời gian nhất định cho các hoạt động này hàng tuần[footnoteRef:3]. Tạo nhiều cơ hội việc làm không trọn thời gian và đảm bảo quyền lợi BHXH đối với những người lao động làm những công việc này sẽ giúp mở rộng hiệu quả diện bao phủ BHXH cả ở khía cạnh tham gia và thụ hưởng, đồng thời góp phần giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực BHXH.   [3:  Valentina Barcucci, William Cole và Rosina Gammarano. Giới và thị trường lao động ở Việt Nam. Tháng 3 năm 2021. ILO Hà Nội.] 

2.4.2. Giải pháp 2 – Bổ sung chế độ trợ cấp thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện.
Theo Luật BHXH 2014, chương trình BHXH tự nguyện chỉ bao gồm hai chế độ hưu trí và tử tuất và không có các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như bảo hiểm bắt buộc. Việc bổ sung chế độ trợ cấp thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện nhằm thu hút sự tham gia của những người lao động không có quan hệ lao động cũng như đảm bảo sự công bằng về chế độ thai sản giữa những lao động nữ làm việc ở các khu vực khác nhau – chính thức và phi chính thức. 
2.4.3. Giải pháp 3 – Giữ nguyên như những quy định hiện hành.
Nếu giữ nguyên như hiện hành, những tác động tích cực về giới của Giải pháp 1và Giải pháp 2 sẽ không được phát huy.
2.5. Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại một số Chương, Điều của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cụ thể:
2.5.1. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 3. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;
b) Cán bộ, công chức, viên chức;
c) Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; dân quân thường trực;
e) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
g) Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đi theo chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương;
i) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
k) Người lao động quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có mức tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 của Luật này;
l) Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh;
m) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hưởng tiền lương.
Người lao động quy định tại điểm a, k khoản này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
Đối tượng quy định tại điểm b khoản này đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm k khoản này thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng quy định tại điểm b khoản này.
Đối tượng quy định tại điểm i khoản này đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm k khoản này thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng quy định tại điểm a và điểm k khoản này.
Đối tượng quy định tại khoản này là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Đối tượng quy định tại điểm l và điểm m khoản này đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và không có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
………..”
2.5.2. Xác định và quản lý toàn bộ người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (tại Điều 36) và bổ sung quy định về trốn đóng và xử lý vi phạm trốn đóng bảo hiểm xã hôi tại Điều 43, 44 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 36. Xác định người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác định và quản lý người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 3 Luật này; đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.
2. Cơ quan bảo hiểm xã hội vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3. Các cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về lao động, dân cư, thuế, đăng ký doanh nghiệp kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến đối tượng tham gia và đối tượng thuộc diện tham gia với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ.
Điều 43. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các hành vi sau:
1. Người sử dụng lao động không đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đăng ký không đủ số người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này.
2. Người sử dụng lao động đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nhưng đến thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật này mà chưa đóng hoặc đóng chưa đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng theo quy định. Số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng bao gồm số tiền bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm phải đóng của người sử dụng lao động và số tiền bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm phải đóng của người lao động.  
3. Người sử dụng lao động đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.
Điều 44. Xử lý vi phạm về trốn đóng bảo hiểm xã hội
1. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Điều 43 của Luật này nếu sau thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm nhất mà không đóng thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền trốn đóng và bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền trốn đóng.
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên.
3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên.
4. Cơ quan bảo hiểm xã hội khởi kiện ra Toà án đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi được người lao động uỷ quyền.
5. Khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ luật Hình sự, cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật có liên quan và thực tiễn địa phương, quyết định áp dụng các biện pháp, chế tài khác đối với hành vi trốn đóng BHXH trên phạm vi địa phương.
7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Chính sách 3: Mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội (lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội)
3.1 Những bất cập trong pháp luật hiện hành về đối tượng thụ hưởng BHXH
Cũng như tỷ lệ cao của những người thực sự tham gia (có đóng góp) và được bảo hiểm trên nhóm dân số được pháp luật điều chỉnh, tỷ lệ cao của những người thực sự thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trên nhóm đích được pháp luật hướng tới sẽ phản ánh hiệu quả về thực hiện diện bao phủ của các hệ thống bảo hiểm xã hội dựa trên đóng góp. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, để đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động phải có thời gian đóng góp tối thiểu là 20 năm[footnoteRef:4]. Do vậy lựa chọn duy nhất đối với người lao động không đủ điều kiện đóng góp là hưởng BHXH một lần. Mặc dù quy định hưởng BHXH một lần đối với những người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng cho phép những người này ít nhất cũng có thể nhận lại những khoản tiền đã đóng góp, nhưng khoản BHXH một lần không phải là hình thức bảo đảm an toàn thu nhập cho người cao tuổi trong suốt thời gian nghỉ hưu như khoản lương hưu hàng tháng nhắm tới. Các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO như Công ước về an sinh xã hội (Các tiêu chuẩn tối thiểu), năm 1952 (Số 102) và Công ước về các chế độ mất sức lao động, hưu trí và tử tuất, năm 1967 (Số 128) cũng chỉ công nhận lương hưu hàng tháng như là chế độ thỏa đáng để bảo vệ các cá nhân một cách hợp lý trước nguy cơ không còn các khoản tiết kiệm hoặc tài sản của chính họ. Bên cạnh đó, hưởng BHXH một lần đồng nghĩa với mức độ bao phủ của hệ thống BHXH bị thu hẹp ở cả khía cạnh số người tham gia hệ thống và số người thụ hưởng, từ đó không đạt được mục tiêu chính sách là “bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”[footnoteRef:5].  [4:  Điều 54 và Điều 73 Luật BHXH 2014]  [5:  Luật BHXH 2014] 

Trong giai đoạn 2016-2020 đã có 3.192.536 người hưởng BHXH một lần với bình quân mỗi năm là 638.507 người[footnoteRef:6]. Số người hưởng BHXH một lần có xu hướng tăng lũy tiến so với năm 2016 trong suốt cả giai đoạn này. Phụ nữ chiếm đa số trong những người nhận khoản BHXH một lần sau một năm ngừng tham gia bảo hiểm. Trong giai đoạn năm 2016–19, phụ nữ nhận 54,8% của tổng các chế độ này và chỉ chiếm 44,5% tổng số người mới hưởng lương hưu hàng tháng. Trong cùng thời kỳ, số tiền hưởng BHXH một lần mà nam giới nhận được sau một năm ngừng đóng bảo hiểm gấp 4,5 lần số tiền hưu trí mà họ nhận được trong cùng thời kỳ và ở nữ giới là 6,8 lần. Điều này phản ánh cả xu hướng cao hơn của phụ nữ trong việc nhận khoản BHXH một lần và khả năng tiếp cận thấp hơn của họ đối với lương hưu hàng tháng. Chi trả BHXH một lần đặt ra một thách thức đặc biệt đối với mức độ thỏa đáng của các mức hưởng của phụ nữ do tuổi thọ của họ cao hơn so với nam giới. [6:  Nguồn: Hệ thống quản lý chính sách TCS. Bảo hiểm xã hội Việt Nam] 

Mức độ gia tăng số người hưởng BHXH một lần như hiện nay sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 thán 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Vì vậy, các giải pháp nhằm điều chỉnh các quy định về điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng trong luật BHXH sẽ góp phần làm gia tăng tỷ lệ của những người thực sự thụ hưởng chế độ hưu trí đồng thời giúp giảm số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trong tương lai từ đó làm giảm gánh nặng đối với ngân sách Nhà nước.
3.2 Mục tiêu
Tăng đối tượng thụ hưởng BHXH nhằm đạt được:
- Đến năm 2025: Phấn đấu có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.
- Đến năm 2030: Phấn đấu khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.
3.3 Các giải pháp thực hiện được đề xuất
- Giải pháp 1: Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH muộn, có thời gian tham gia BHXH ngắn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH được thể hiện tại các Điều 71 và Điều 105 của Dự thảo.
- Giải pháp 2: Điều chỉnh quy định về hưởng BHXH một lần được thể hiện tại các Điều 77 và Điều 109 của Dự thảo theo hai phương án: 
(i) Phương án 1 – Tiếp tục duy trì quy định hiện hành (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13); và 
(ii) Phương án 2 – Sửa quy định đối với đối tượng sau 1 năm nghỉ việc.
- Giải pháp 3: Giữ nguyên như những quy định hiện hành.
3.4 Tác động giới của các giải pháp
3.4.1. Giải pháp 1 – Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm.
Số năm công tác hay đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội là một trong những điều kiện đủ để hưởng lương hưu hàng tháng. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014[footnoteRef:7], thời gian tối thiểu đã đóng góp BHXH để hưởng hưu trí hàng tháng là 20 năm, như nhau đối với cả nam giới và phụ nữ. Do đặc trưng thiết kế của hệ thống BHXH, bao gồm BHXH bắt buộc – người lao động và người sử dụng lao động chia sẻ đóng góp và BHXH tự nguyện – hoàn toàn do người lao động đóng góp và đặc điểm của thị trường lao động Việt Nam với một khu vực kinh tế phi chính thức rộng lớn, người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng rất khó có thể tích lũy đủ 20 năm đóng góp. Dữ liệu về thời gian trung bình đã đóng BHXH của người lao động được bảo hiểm cho thấy cả phụ nữ và nam giới đều có quá trình đóng góp thấp. Phụ nữ có quá trình đóng góp ngắn hơn nam giới và nghỉ hưu với thời gian được ghi nhận đã đóng BHXH ít hơn để hưởng hưu trí. Ở khu vực tư nhân, lao động nữ ở độ tuổi từ 40 đến 53, những người hiện đang đóng góp cho hệ thống bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng góp trung bình từ 9 đến 13 năm, sau đó thời gian đã đóng BHXH của họ giảm xuống. Thời gian đã đóng BHXH của nam giới có phần cao hơn, từ 10 đến 19 năm ở độ tuổi 41–58.  [7:  Khoản 1 Điều 54 và điểm b Khoản 1 Điều 73 ] 

Vì vậy, giảm yêu cầu về số năm đóng góp BHXH từ 20 năm xuống 15 năm có thể giúp người lao động, cả phụ nữ và nam giới, được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, quá trình đóng góp thấp sẽ ảnh hưởng đến mức hưởng lương hưu, vì được tính theo số năm đóng góp thực tế. Giải pháp này nếu được kết hợp với khoản trợ cấp gia đình, nó có thể giúp tăng số người đủ điều kiện hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội. Hơn nữa, hiệu quả của giải pháp này sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện song song một chế độ hưu trí xã hội thỏa đáng và gắn kết mà đảm bảo ngay cả những người không thể đáp ứng các điều kiện tối thiểu cũng được hưởng mức độ thỏa đáng. 
3.4.2. Giải pháp 2 – Điều chỉnh quy định về hưởng BHXH một lần theo hai phương án. 
- Đối với phương án 1 – Tiếp tục duy trì quy định hiện hành (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13): Nếu các quy định về hưởng BHXH một lần vẫn được giữ nguyên như cũ thì những bất cập đã được phân tích ở trên không được giải quyết. Mục tiêu về mở rộng đối tượng thụ hưởng BHXH theo định hướng của Nghị quyết số 28/NQ-TƯ sẽ không thể đạt được. Khoảng cách giới trong thụ hưởng BHXH sẽ không được thu hẹp.
- Đối với phương án 2 – Sửa quy định đối với đối tượng sau 1 năm nghỉ việc sẽ hạn chế phần nào số người hưởng BHXH một lần do mức hưởng thấp, đặc biệt là phụ nữ, góp phần làm gia tăng tỷ lệ của những người thực sự thụ hưởng chế độ hưu trí cũng như giúp giảm số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trong tương lai, từ đó làm giảm gánh nặng đối với ngân sách Nhà nước.
3.4.3. Giải pháp 3 – Giữ nguyên như những quy định hiện hành.
Nếu giữ nguyên như hiện hành, những tác động tích cực về giới của Giải pháp 1 và Giải pháp 2 sẽ không được phát huy.
3.5 Kiến nghị giải pháp giải quyết tác động giới của chính sách
Để mở rộng đối tượng thụ hưởng BHXH, giải pháp 1 và phương án 2 của giải pháp 2 nên được lựa chọn để thực hiện.
3.6. Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại một số Chương, Điều của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cụ thể:
3.6.1. Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm tại Điều 71 và Điều 105 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 71. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này, khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ 61 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 56 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035;
b) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản này và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản này và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 3 của Luật này nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;
b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên khi  làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
Điều 105. Điều kiện hưởng lương hưu 
Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đủ 61 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 56 tuổi 08 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
2. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”
3.6.2. Sửa đổi quy định về hưởng BHXH một lần theo 02 phương án tại điểm đ khoản 1 Điều 77 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần 
1. Người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng bao gồm ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS;
d) Người đang bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này theo quy định của Bộ Y tế;
Phương án 1:
đ) Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm;
Phương án 2:
đ) Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. 
e) Trường hợp người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 3 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.
Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm.
3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này.
4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.”
3.7. Đánh giá tác động về giới của một số chính sách, quy định khác trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
3.7.1. Bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc). 
a) Xác định vấn đề bất cập: Luật BHXH năm 2014 quy định các chế độ BHXH bắt buộc bao gồm: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và chế độ tử tuất. Tuy nhiên, đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mới chỉ tham gia BHXH bắt buộc với hai chế độ là hưu trí và tử tuất.
Trong quá trình thực hiện Luật BHXH năm 2014, theo số liệu thống kê, hiện nay có khoảng 100.000 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Tại các kỳ họp Quốc hội nhiều cử tri kiến nghị bổ sung quyền lợi chế độ ốm đau, thai sản đối với đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh việc phân cấp của các địa phương thì khối lượng công việc đảm nhiệm của đối tượng này ngày càng lớn, cần khuyến khích đảm bảo quyền lợi về BHXH với nhóm này.
b) Mục tiêu: đảm bảo tốt hơn quyền thụ hưởng BHXH cho người lao động; đảm bảo sự công bằng trong tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH.
c) Giải pháp: Quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc như các đối tượng khác.
d) Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại Điều 39 và Điều 40 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 39. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, h, i và k khoản 1 Điều 3 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.
2. Người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:
a) Mức đóng hằng tháng bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất;
b) Người lao động đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước.
3. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 3 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:
a) Mức đóng hằng tháng bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất;
b) Người lao động đóng qua cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có phu nhân hoặc phu quân theo phương thức đóng hằng tháng, 03 tháng, 06 tháng một lần.
3. Người lao động quy định điểm l và điểm m khoản 1 Điều 3 của Luật này, mức đóng hằng tháng bằng 3% căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 
4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó, trừ trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận khác và trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu làm việc hoặc trở lại làm việc quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật này. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
5. Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
6. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.
7. Việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được tính như sau:
a) Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm;
b) Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
Điều 40. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, h và k khoản 1 Điều 3 của Luật này như sau:
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
b) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 của Luật này.
3. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 3 của Luật này như sau:
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
b) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
4. Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật này.
5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
6. Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm nhất đối với người sử dụng lao động được quy định như sau:
a) Ngày thứ 10 của tháng tiếp theo đối với phương thức đóng hằng tháng; 
b) Ngày cuối cùng của chu kỳ đóng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
c) Ngày cuối cùng của tháng thứ 04 của chu kỳ đóng đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
d) Ngày cuối cùng của tháng thứ 07 của chu kỳ đóng đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.”
3.7.2. Bổ sung quy định tính hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày nhằm phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tốt hơn quyền thụ hưởng cho người lao động.
a) Xác định vấn đề bất cập: Theo phản ánh của các địa phương, các doanh nghiệp và người lao động thì trong thực tế nhiều người lao động đi khám, chữa bệnh trong ngày sau đó trở lại đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành chưa có quy định việc giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp có thời gian nghỉ việc khám, chữa bệnh dưới 01 ngày, điều này chưa đảm bảo quyền thụ hưởng chế độ ốm đau khi người lao động phải nghỉ việc để đi khám, chữa bệnh do cũng không được hưởng tiền lương từ đơn vị, doanh nghiệp.
b) Mục tiêu: đảm bảo tốt hơn quyền thụ hưởng chế độ cho người lao động; phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực tiễn của người lao động.
c) Giải pháp: Quy định cách tính mức trợ cấp ốm đau đối với trường hợp có thời gian ốm đau dưới 1 ngày.
d) Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại khoản 5 Điều 49 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 49. Mức hưởng chế độ ốm đau
1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.
Người lao động phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên khi mới bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tham gia trở lại sau khi thôi việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.
2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:
a) Bằng 65% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
b) Bằng 55% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
c) Bằng 50% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.
5. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một phần hai mức trợ cấp ốm đau một ngày.
Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày trở lên được tính là một ngày.”
3.7.3. Sửa đổi một số quy định của chế độ thai sản cho phù hợp với thực tiễn như xác định tuổi thai nhi; quy định “sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý”;..cho phù hợp với thực tiễn
a) Xác định vấn đề bất cập:
- Theo quy định pháp luật về y tế đối với các trường hợp người có thai từ 22 tuần trở lên được xác định "là con" nên khi phải đình chỉ thai nghén thì xác định là đẻ non, con chết mà không xác định là sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. Do vậy, đối với những trường hợp phải đình chỉ thai nghén mà thai dưới 22 tuần thì sẽ giải quyết chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý theo Điều 33 của Luật BHXH năm 2014; trường hợp phải đình chỉ thai nghén mà thai từ 22 tuần trở lên thì sẽ giải quyết chế độ sau khi sinh con chết quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH năm 2014.
- Theo Điều 33 của Luật BHXH năm 2014 quy định chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, điều này đến nay không còn hoàn toàn phù hợp do hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì khi phải đình chỉ thai nghén ngoài các phương pháp như nạo, hút thai còn thực hiện nhiều phương pháp khác đặt thuốc,..Do vậy, việc quy định như hiện hành dẫn tới nhiều trường hợp sẽ gặp khó khăn, vướng mắc, thậm chí không được giải quyết chế độ ảnh hưởng với quyền lợi của người lao động.
b) Mục tiêu: đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho lao động nữ.
c) Giải pháp: sửa đổi quy định về xác định tuổi thai nhi phù hợp với quy định của ngành y tế; quy định bao trùm hơn đối với các trường hợp “sẩy, nạo, …” theo hướng quy định là các trường hợp “đình chỉ thai nghén”.
d) Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại Điều 57 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 57. Thời gian hưởng chế độ khi đình chỉ thai nghén
1. Khi đình chỉ thai nghén thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc được quy định như sau:
a) Tối đa 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
b) Tối đa 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
c) Tối đa 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 22 tuần tuổi;
2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”
3.7.4. Sửa quy định về điều kiện đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà con chết để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho lao động nữ.
a) Xác định vấn đề bất cập:
Theo Điều 40 của Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây: (1) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng; (2) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. Việc quy định lao động nữ phải đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng nhằm đảm bảo thời gian nhất định để lao động nữ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc tốt hơn cho con; quy định này hoàn toàn phù hợp, hài hòa giữa việc đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ có nhu cầu đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con với việc trách nhiệm đảm bảo việc chăm sóc của người con. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc thù đó là sau khi sinh con chết thì quy định này không còn phù hợp do lúc này không còn mục tiêu chăm sóc người con, đồng thời cũng không phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của lao động nữ được đi làm để vơi đi nỗi buồn sau khi con chết.
b) Mục tiêu: đảm bảo tốt hơn quyền lợi đối với lao động nữ; đồng thời cũng phù hợp tâm lý, nguyện vọng của lao động nữ.
c) Giải pháp: sửa quy định về điều kiện đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo hướng không áp dụng điều kiện “đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất 04 tháng” đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết.
d) Quy phạm hoá Giải pháp chính sách tại Điều 65 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi):
“Điều 65. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con
1. Lao động nữ nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 58 của Luật này có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
2. Đối với lao động nữ nghỉ sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này phải có đủ điều kiện sau:
a) Đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất 04 tháng;
b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
3. Đối với lao động nữ nghỉ sinh con theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.
4. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 58 của Luật này.
5. Thời gian người lao động đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.”


III. CÁC PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi
1. LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI 2009
Điều 17. Đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội
1. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.  
2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Điều 18. Chính sách bảo trợ xã hội
1. Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây:
a) Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;
b) Cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;
c) Được hưởng bảo hiểm y tế;
d) Cấp thuốc chữa bệnh thông thường;
đ) Cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;
e) Mai táng khi chết.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 19. Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng
Người cao tuổi thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 18 mà có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.
2. NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Điều 4. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 
1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.
2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.
Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
3. Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này;
b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.
Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:
a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;
c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.
Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng
1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:
đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:
- Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;
- Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;
- Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5;
- Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.
3. THÔNG TƯ SỐ 76/2021/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 31 NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Điều 2. Kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng, kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở trợ giúp xã hội) công lập; kinh phí thực hiện tuyên truyền, xét duyệt đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra giám sát và kinh phí thực hiện chi trả chính sách của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Kinh phí thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp kinh phí cho cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.
[bookmark: _Hlk98647492]3. Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo cơ chế hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và được Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Phụ lục 2. Văn bản quy phạm pháp luật về làm việc không trọn thời gian
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
Điều 32. Làm việc không trọn thời gian
1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.
2. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.
3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.  sẽ khó có thể phát huy tác động tích cực này.
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